 
Mẫu số: 01/GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
tháng.... năm.....

(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

	Mã số: 


Tên cơ sở:............................ 

Địa chỉ:.............................. 

Đơn vị tính: đồng VN

	STT 
	Chỉ tiêu kê khai 
	Doanh thu (chưa có thuế GTGT)
	Thuế GTGT

	1 
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra 
	 
	 

	2 
	Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 
	 
	 

	a
	Hàng hoá xuất khẩu thuế suất 0% 
	 
	 

	b
	Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 5% 
	 
	 

	c
	Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 10% 
	 
	 

	d
	Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 20% 
	 
	 

	3 
	Hàng hoá, dịch vụ mua vào 
	 
	 

	4 
	Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào 
	x 
	 

	5 
	Thuế GTGT được khấu trừ 
	x 
	 

	6 
	Thuế GTGT phải nộp (+) hoặc được thoái (-) trong kỳ (tiền thuế 2-5) 
	x 
	 

	7 
	Thuế GTGT kỳ trước chuyển qua
	x 
	 

	a
	Nộp thiếu 
	x 
	 

	b
	Nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ 
	x 
	 

	8
	Thuế GTGT đã nộp trong tháng 
	x 
	 

	9 
	Thuế GTGT đã được hoàn trả trong tháng 
	x 
	 

	10 
	Thuế GTGT phải nộp tháng này 
	 
	 


Số tiền thuế phải nộp (ghi bằng chữ):.........................

................................................................................... 

Xin cam đoan số liệu khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo pháp luật.

Nơi gửi tờ khai: Ngày... tháng... năm...

- Cơ quan thuế: TM/ Cơ sở

- Địa chỉ: (Ký tên, đóng dấu)

- Cơ quan thuế nhận tờ khai:

- Ngành nhận:

- Người nhận: (ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập tờ khai: Hàng tháng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào Bảng kê hoá đơn mua, bán hàng hoá, dịch vụ để kê khai vào các chỉ tiêu tương ứng. Chỉ tiêu 5 được xác định theo thực tế (nếu hạch toán riêng) hoặc phân bổ theo tỷ lệ doanh thu. Cơ sở phải lập Bảng phân bổ giải trình kèm theo Bảng kê khai thuế.

Mẫu số: 02/GTGT

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (KÈM THEO TỜ KHAI THUẾ GTGT)
(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế kê khai hàng tháng)

(Tháng..... năm....)

	Mã số: 


Tên cơ sở kinh doanh:................. 

Địa chỉ:.............................. 

	Chứng từ
	Tên khách hàng
	Doanh số bán (chưa có thuế)
	Thuế giá trị gia tăng
	Ghi chú

	 
	Ngày
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 


Người lập biểu Ngày... tháng... năm...
(Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Cách ghi:
+ Bảng kê bán hàng mở từng tháng, ghi theo trình tự thời gian hoặc kết hợp theo từng nhóm, loại hàng hoá, dịch vụ và theo từng mức thuế suất thuế GTGT riêng.

+ Căn cứ vào Bảng kê chi tiết, cơ sở tổng hợp, lập tờ khai thuế hàng tháng.

Mẫu số: 03/GTGT

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)

Tháng..... năm....

	Mã số: 


Tên cơ sở kinh doanh:................. 

Địa chỉ:.............................. 

	Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ
	Tên đơn vị, người bán
	Thuế GTGT đầu vào
	Ghi chú

	 
	Ngày
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 


Người lập biểu Ngày... tháng... năm...
(Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Cách ghi:
+ Lập Bảng kê từng tháng, ghi theo thứ tự chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ. Những cơ sở có đầu tư mua sắm tài sản cố định, nhập khẩu hàng hoá cần lập Bảng kê khai riêng về tài sản cố định và Bảng kê hàng hoá nhập khẩu. Đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế GTGT thì ghi số chứng từ, ngày, tháng của biên lai, chứng từ nộp thuế vào cột "Ghi chú".

+ Trường hợp cơ sở sản xuất, chế biến mua nguyên liệu là nông sản, lâm sản, thuỷ sản của người sản xuất, nếu được tính khấu trừ thuế đầu vào theo quy định, cơ sở căn cứ vào số liệu tổng hợp theo Bảng kê thu mua điền vào Bảng kê khai này theo nhóm, loại sản phẩm thu mua; cột "Ghi chú" ghi rõ theo Bảng kê số, ngày nào?

+ Cơ sở tự tính toán số lượng, trọng lượng hàng hoá dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào để điền vào Bảng kê khai thuế hàng tháng.

Mẫu số: 04/GTGT

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG NÔNG SẢN, LÂM SẢN, THUỶ SẢN CỦA NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT
(Tháng..... năm....)

	Mã số: 


- Tên cơ sở sản xuất, chế biến:......... 

........................................................ 

- Địa chỉ:...................................................................

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:................................... 

- Người phụ trách thu mua:.......................................

	Ngày tháng năm
	Người mua
	Hàng hóa mua vào 

	 
	Họ tên
	Địa chỉ
	Tên mặt hàng
	Số lượng
	Đơn giá
	Tổng Giá thanh toán

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày... tháng... năm... Ngày... tháng... năm...

Người lập bảng kê Giám đốc cơ sở

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Căn cứ vào số thực tế nông sản, lâm sản, thuỷ sản mà đơn vị mua trực tiếp của người sản xuất, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, cơ sở ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng.

- Đối với cơ sở có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Cơ sở kinh doanh lập bảng kê tổng hợp chung của cơ sở để tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Căn cứ vào tỷ lệ khấu trừ quy định đối với từng loại hàng hoá mua vào, cơ sở xác định số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ ghi vào bảng kê khai thuế nộp khâu trước được khấu trừ (Mẫu số 03/GTGT) gửi cho cơ quan thuế theo quy định.

Mẫu số: 05/GTGT

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
(Ngày... tháng..... năm....)

	Mã số: 


Tên cơ sở kinh doanh:................... 

Địa chỉ:......................................... 

Họ tên người bán hàng:......................................... 

Địa chỉ nơi bán hàng:............................................

	STT 
	Tên hàng hoá, dịch vụ 
	Đơn vị tính 
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A 
	B 
	C
	1
	2
	3 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng tiền thanh toán:............................................................................. 


Tổng số tiền (bằng chữ):........................................

.............................................................................

Người bán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ dùng cho các cơ sở kinh doanh có bán lẻ hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện phải lập hoá đơn bán hàng. Người bán hàng hoá, dịch vụ phải lập bảng kê hàng bán lẻ, theo từng lần bán, theo từng loại hàng; cuối ngày phải lập bảng kê gửi bộ phận kế toán làm căn cứ tính doanh thu và thuế GTGT;

Bộ phận kế toán phân loại doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán lẻ theo loại hàng hoá, dịch vụ và theo nhóm thuế suất GTGT, tính doanh thu và thuế GTGT phải nộp của hàng hoá, dịch vụ bán ra theo quy định.

Mẫu số: 06/GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GTGT 
tháng.... năm....

(Dùng cho cơ sở tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT)

	Mã số: 


Tên cơ sở:................................... 

Địa chỉ:....................................... 

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền (đồng VN)

	1 
	Hàng hoá tồn kho đầu kỳ 
	 

	2 
	Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ
	 

	3 
	Hàng hoá, dịch vụ mua ngoài tính trong giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra 
	 

	4
	Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra 
	 

	5
	Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ (5=4-3) 
	 

	6 
	Thuế GTGT phải nộp (6=5 x thuế suất (%)) 
	 


Xin cam đoan số liệu khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo, pháp luật.

Ngày... tháng... năm...

Người kê khai

Nơi gửi tờ khai:

- Cơ quan thuế:

- Địa chỉ:

Yêu cầu kê khai:

+ Căn cứ vào sổ kế toán và chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ để kê khai.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có thuế suất khác nhau phải kê khai chi tiết hàng hoá, dịch vụ bán ra theo từng nhóm thuế suất, sau đó tổng hợp chung các loại hàng hoá, dịch vụ vào một bảng kê khai.

+ Đối với cơ sở thuộc đối tượng tính GTGT theo phương pháp tính trực tiếp theo doanh thu, chỉ phải kê khai doanh số hàng hoá, dịch vụ bán ra, sau đó nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT ấn định trên doanh số để xác định giá trị gia tăng và số thuế GTGT phải nộp.

Mẫu số: 07A/GTGT

	TỔNG CỤC THUẾ Cục thuế:..... 
Số:..../...... 

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
THÔNG BÁO NỘP THUẾ GTGT
tháng.... năm....

(Lần thông báo......)

	Mã số: 


Tên đơn vị:............................. 

Địa chỉ:................................ 

Cấp:........ Chương:.......... Loại:............. Khoản:.........

Căn cứ tờ khai thuế GTGT tháng... năm... của đơn vị, Cục thuế thông báo số tiền thuế GTGT đơn vị phải nộp tháng này như sau:
Đơn vị: đồng VN

	STT 
	Chỉ tiêu
	Thuế GTGT 

	1
	Số thuế kỳ trước chuyển qua 
	 

	 
	+ Nộp thiếu 
	 

	 
	+ Nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ 
	 

	2
	Số thuế phát sinh tháng này 
	 

	3 
	Cộng số thuế phải nộp tháng này 
	 

	4 
	Số thuế đã nộp trong tháng 
	 

	5
	Số thuế được hoàn trả 
	 

	6 
	Số tiền phạt chậm nộp 
	 

	7 
	Tổng số tiền thuế, tiền phạt phải nộp 
	 


Yêu cầu cơ sở nộp số tiền theo thông báo trên đây vào Kho bạc Nhà nước.........., Tài khoản số:..........

Hạn nộp trước ngày... tháng... năm...

Ngày... tháng... năm...

Cục trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Mẫu này áp dụng để thông báo cho đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế và đối tượng nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT tính thuế, nộp thuế theo kê khai đầy đủ doanh số bán, doanh số mua hàng hoá, dịch vụ và thuế GTGT phát sinh.

Mẫu số: 07B/GTGT

	CỤC THUẾ Cục thuế:..... 
Số:..../......

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
THÔNG BÁO NỘP THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN
tháng.... năm....

(Lần thông báo......)

	Mã số: 


Tên đơn vị:............................. 

Địa chỉ:................................ 

Cấp:........ Chương:.......... Loại:............. Khoản:.........

Căn cứ vào doanh thu và tỷ lệ (%) GTGT và thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu của cơ sở, Chi cục thuế thông báo số tiền thuế GTGT và thuế TNDN đơn vị phải nộp của tháng... năm... như sau:
Đơn vị: đồng VN

	STT 
	Chỉ tiêu
	Thuế GTGT
	Thuế TNDN
	Tổng số

	1
	Số thuế nợ kỳ trước 
	 
	 
	 

	2
	Số thuế phát sinh trong tháng 
	 
	 
	 

	3
	Số thuế phải nộp tháng này 
	 
	 
	 

	4 
	Số tiền phạt chậm nộp
	 
	 
	 

	5 
	Tổng số tiền thuế, tiền phạt phải nộp 
	 
	 
	 


Yêu cầu cơ sở nộp số tiền theo thông báo trên đây vào Kho bạc Nhà nước.........., Tài khoản số:..........

Hạn nộp trước ngày... tháng... năm...

Ngày... tháng... năm...

Chi cục trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: 

- Mẫu này áp dụng để thông báo cho đối tượng nộp thuế là hộ kinh doanh nộp thuế GTGT và thuế TNDN hàng tháng tính trên doanh thu ấn định. Căn cứ vào từng đối tượng, cơ quan thuế ghi số tiền thuế phải nộp vào cột tương ứng.

- Chi cục thuế ra thông báo phải ghi tên của Chi cục.

Mẫu số: 08/GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ
*******

Kính gửi: Cục (Chi cục) thuế:...................

- Tên cơ sở kính doanh:................. Mã số: 

- Địa chỉ:.............................. 

- Ngành nghề kinh doanh chính là:..............................................

.................................................................................................... 

Hiện nay đang thực hiện nộp thuế GTGT hàng tháng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT; qua xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Thời gian xin được áp dụng: từ tháng.... năm....

Chúng tôi xin cam kết thực hiện:

1. Mở sổ kế toán và ghi chép đúng chế độ.

2. Mua, bán hàng hoá, dịch vụ có hoá đơn chứng từ theo quy định.

3. Kê khai, nộp thuế đúng luật và chế độ quy định.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật.

Ngày... tháng... năm...

Chủ cơ sở kinh doanh

đăng ký

Ý kiến của cơ quan thuế:

Căn cứ vào Luật thuế GTGT và các quy định hướng dẫn 

thi hành.

Qua việc kiểm tra việc thực hiện các điều kiện tính thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế của cơ sở, Cục thuế

(Chi cục thuế) đồng ý và thông báo để cơ sở thực hiện kê 

khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế

từ tháng... năm...

Ngày... tháng... năm...

TM/ Cơ quan thuế

(Ký tên, đóng dấu)

(Đã vào sổ ngày... tháng... năm...
và gửi cho cơ sở 01 bản)
Hướng dẫn: Cơ sở đăng ký lập 02 bản và gửi tới cơ quan thuế quản lý cơ sở; cơ quan thuế xem xét, nếu chấp nhận thì xác nhận và gửi cho cơ sở 01 bản, còn 01 bản lưu để theo dõi.

Mẫu số: 09/GTGT

	Cơ sở:........... .....................
 Số:.............. 

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
******

Kính gửi: Cục thuế.................

	Mã số: 


- Tên cơ sở kinh doanh:................. 

- Địa chỉ:.............................. 

- Ngành nghề kinh doanh chính là:...................................................

......................................................................................................... 

- Số tài khoản:........ tại Ngân hàng (Kho bạc):................. 

Đề nghị Cục thuế xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho cơ sở......... với số tiền là:.................. đ.

Theo các trường hợp sau đây: (đơn vị giải trình cụ thể theo trường hợp đề nghị).

- Thí dụ:

+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra của các tháng... năm...

(Giải trình cụ thể do hàng hoá xuất khẩu lớn hay do kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thuế suất thấp...)

+ Thuế GTGT đầu vào của các máy móc, thiết bị đầu tư lớn, cụ

thể:

1. Giá trị máy móc, thiết bị đã đầu tư: ...................... 

2. Thuế GTGT đã trả: ......................

3. Thuế GTGT nộp bình quân tháng

của hàng hoá, dịch vụ bán ra: ......................

+ Trường hợp và lý do khác:

Chúng tôi xin gửi kèm theo công văn đề nghị này các hồ sơ sau đây:

-

-

(Kê các hồ sơ gửi kèm theo)

Ngày... tháng... năm...

Giám đốc hoặc người đại diện

Nơi gửi: (Ký tên, đóng dấu)

- 

-

Mẫu số: 10/GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT
Năm.........

	Mã số: 


Tên cơ sở kinh doanh:..................... 

Địa chỉ:.......................................... 

Ngành nghề kinh doanh:.................. 

........................................................

Đơn vị tính:...........

	STT
	Chỉ tiêu 
	Doanh số (chưa có thuế GTGT) 
	Thuế GTGT

	1 
	Hàng hoá dịch vụ bán ra 
	 
	 

	2 
	Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT 
	 
	x 

	3 
	Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 
	 
	 

	a 
	Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 0% 
	 
	 

	b 
	Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 5% 
	 
	 

	c 
	Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 10% 
	 
	 

	d 
	Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 20% 
	 
	 

	4 
	Hàng hoá, vật tư, dịch vụ, TSCĐ mua vào hoặc nhập khẩu 
	 
	 

	5 
	Hàng hoá, dịch vụ dùng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được tính khấu trừ thuế. 
	 
	 

	6 
	Thuế GTGT kỳ trước chuyển sang 
	x 
	 

	 
	+ Nộp thiếu 
	x 
	 

	 
	+ Nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ
	x 
	 

	7 
	Thuế GTGT phải nộp năm quyết toán 
	x 
	 

	8 
	Thuế GTGT đã nộp từng năm 
	x 
	 

	9
	Thuế GTGT đã được hoàn trả trong năm 
	x 
	 

	10 
	Thuế GTGT cuối kỳ quyết toán 
	x
	 

	 
	+ Nộp thiếu 
	x 
	 

	 
	+ Nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ 
	x 
	 


Ngày... tháng... năm...

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

- Cơ quan thuế nhận quyết toán:.................................. 

- Ngày nhận:.....................................................

- Người nhận: (ký, họ tên)

Yêu cầu: ghi đầy đủ các chỉ tiêu trong biểu, các chỉ tiêu vừa có doanh số và thuế GTGT thì phản ánh cả 2 cột "Doanh số" và "Thuế GTGT". Chỉ tiêu 2 chỉ phản ánh cột "Doanh số". Các chỉ tiêu 6, 7, 8, 9, 10 chỉ phản ánh bên cột thuế GTGT. Kèm theo bảng tổng hợp số liệu quyết toán thuế của năm, cơ sở phải lập bảng giải trình chi tiết số thuế phải nộp năm quyết toán.

 
